
TT Ngành tuyển sinh và đào tạo Ngày sinh
Tổng điểm         

3 môn

Tổ hợp 
xét 

tuyển
Ghi chú

1 Tài chính - Ngân hàng Nguyễn Hải Anh 03/11/2006 25,55 C01

2 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Phạm Tuấn Dũng 04/07/2005 27,75 C00

3 Công nghệ thông tin Trần Hải Đăng 06/01/2006 26,5 C01

4 Công nghệ thực phẩm Trần Thanh Hà 19/09/2006 23,9 D07

5 Bảo hiểm Hoàng Ngọc Hà 22/12/2006 23,45 D01

6 Quản trị kinh doanh Lê Thu Hằng 18/02/2006 26,1 C01

7 Marketing Vương Thị Minh Hằng 13/02/2006 25,7 C01

8 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử Nguyễn Minh Hiền 23/06/2006 25,85 C01

9 Tài chính - Ngân hàng Lê Thu Hoài 01/01/2006 25,55 C01

10 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Lê Huy Hoàng 04/06/2006 26,2 D01

11 Kinh doanh thương mại Vương Thị Ngọc Linh 27/01/2006 26,7 C01

12 Kế toán Nguyễn Ngọc Linh 27/01/2006 26,1 C01

13 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng Nguyễn Ngọc Linh 22/06/2006 25,95 C01

14 Công nghệ kỹ thuật cơ khí Nguyễn Hoài Nam 25/07/2006 25,85 C01

15 Công nghệ dệt, may Phạm Thanh Nhàn 20/04/2006 26,3 A00

16 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông Đặng Trần Phúc 05/02/2006 25,05 D01
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17 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nguyễn Xuân Quý 03/02/2006 25,15 A00

18 Quản trị khách sạn Vũ Như Quỳnh 24/01/2006 28 C00

19 Kiểm toán Trần Như Quỳnh 28/06/2006 25,05 C01

20 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu Nguyễn Thị Thanh Tâm 04/05/2006 24,95 D01

21 Ngôn ngữ Anh Trương Huyền Trang 08/04/2006 26,8 D14

22 Công nghệ sợi, dệt Trần Thị Thùy Trang 25/06/2006 23,35 C01

23 Công nghệ kỹ thuật máy tính Vũ Đức Trọng 14/01/2006 24,85 C01

24 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô Dương Quốc Văn 16/08/2006 25,3 C01

25 Khoa học dữ liệu Hoàng Nguyễn Khánh Vy 03/01/2006 25,45 A01


